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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH 1:  

SINH VIÊN KHÔNG PHẢI NỘP TIỀN THAM GIA BHYT 

(Kèm theo công văn số           /ĐHCN-CTSV, ngày        tháng 12 năm 2023) 

STT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Ghi chú 

1 QH-2020-I/CQ-C-B 20020449 Phạm Quang Nam 30/05/2002 Sẽ tham gia BHYT tại địa phương 

2 QH-2020-I/CQ-C-C 20020452 Phạm Gia Nghĩa 30/06/2002 Thẻ BHYT còn hạn đến 01/03/2024 

3 QH-2020-I/CQ-C-D 20020387 Hoàng Minh Dương 01/10/2002 Sẽ tham gia BHYT tại doanh nghiệp 

4 QH-2020-I/CQ-C-D 20020417 Đào Quang Huy 29/07/2002 Sẽ tham gia BHYT tại doanh nghiệp 

5 QH-2020-I/CQ-C-D 20020435 Nguyễn Văn Linh 09/12/2002 Sẽ tham gia BHYT tại doanh nghiệp 

6 QH-2020-I/CQ-H 20020350 Nguyễn Triều Dương 03/06/2001 Có thẻ BHYT người dân tộc thiểu số 

7 QH-2020-I/CQ-K 20020711 Nguyễn Thanh Sơn 24/03/2002 Sẽ tham gia BHYT tại địa phương 

8 QH-2020-I/CQ-K 20020712 Bùi Huy Tài 24/09/2002 Sẽ tham gia BHYT tại doanh nghiệp 

9 QH-2020-I/CQ-XD1 20020962 Đoàn Xuân Bách 02/03/2002 Sẽ tham gia BHYT tại địa phương 

10 QH-2020-I/CQ-XD2 20020963 Lục Thị Minh Châu 16/01/2002 Thẻ BHYT còn hạn đến 19/07/2024 

11 QH-2020-I/CQ-XD2 20021073 Dương Đức Tuấn 22/11/2002 Sẽ tham gia BHYT tại địa phương 

12 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 21020729 Nguyễn Hải Đăng 09/11/2003 Thẻ còn hạn đến 02/2024 

13 QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC1 21021589 Nguyễn Thị Thanh Hòa 26/09/2003 Thẻ có thời hạn đến hết 31/12/2024 

14 QH-2021-I/CQ-A-G 21020852 Trần Đức Thắng 08/02/2003 Sẽ tham gia BHYT tại địa phương 

15 QH-2021-I/CQ-C-C 21020756 Ngô Bình Dương 06/04/2003 Sẽ tham gia BHYT tại địa phương 

16 QH-2021-I/CQ-E 21021039 Vũ Thị Thương Thảo 14/09/2003 Sẽ tham gia BHYT tại địa phương 

17 QH-2021-I/CQ-E 21021045 Đào Văn Tiến 01/11/2003 Sẽ tham gia BHYT tại địa phương 

18 QH-2021-I/CQ-E 21021059 Bùi Hoàng Văn 23/07/2003 Sẽ tham gia BHYT tại địa phương 

19 QH-2022-I/CQ-AI1 22022658 Nguyễn Tiến Khôi 26/04/2004 Sẽ tham gia BHYT tại địa phương 

20 QH-2022-I/CQ-C-A-CLC3 22028193 Bùi Thế Công 23/03/2004 Sẽ tham gia BHYT tại địa phương 

21 QH-2022-I/CQ-C-B 22021217 Lý Hồng Đức 19/05/2004 Thẻ có thời hạn đến ngày 24/09/2024 

22 QH-2022-I/CQ-C-B 22021178 Hoàng Công Hữu 25/12/2003 Thẻ có thời hạn đến ngày 23/11/2024 

Ấn định Danh sách có 22 sinh viên./ 

 


